
Thành phố Hồ Chí Minh

Quận: Tân Phú

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường CĐ Công nghệ thông tin TP. HCM

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN VĂN HÓA

Số 

TT
MSSV Họ và tên

ĐTBmh số môn 
Ghi chú Đủ điều kiện/ 

Toán Lý Văn Sử <5.0 Ko đủ điều kiện

1 801220064 Nguyễn Bảo Duy 6.0 Miễn Miễn Miễn 0 Thi toán Đạt

2 801210002 Dương Gia Bảo 6.0 6.8 6.9 8.2 0 Thi 4 môn Đạt

3 801220027 Nguyễn Tấn Đạt 5.9 5.6 7.0 7.1 0 Thi 4 môn Đạt

4 801220009 Phạm Tiến Đạt 6.9 7.7 6.7 8.8 0 Thi 4 môn Đạt

5 801220007 Nguyễn Phước Hải 6.3 6.3 6.4 7.6 0 Thi 4 môn Đạt

6 801210016 Nguyễn Huy Hoàng 5.4 7.0 7.2 6.4 0 Thi 4 môn Đạt

7 801210031 Nguyễn Văn Hưng 6.1 6.4 7.4 7.2 0 Thi 4 môn Đạt

8 801210014 Trương Đan Huy 6.1 7.4 7.2 7.4 0 Thi 4 môn Đạt

9 801220024 Lưu Gia Lợi 5.3 5.2 5.8 6.1 0 Thi 4 môn Đạt

10 801220012 Ngô Thanh Mạnh 5.5 5.1 6.6 7.0 0 Thi 4 môn Đạt

11 801220014 Nguyễn Kiến Nhân 5.7 5.5 7.2 6.1 0 Thi 4 môn Đạt

12 802210026 Nguyễn Hữu Nhân 5.9 6.1 6.8 6.6 0 Thi 4 môn Đạt

13 804220008 Tăng Minh Nhật 6.6 7.8 6.7 8.6 0 Thi 4 môn Đạt

14 801220006 Tôn Thất Quang 6.6 7.1 7.2 8.3 0 Thi 4 môn Đạt

15 801210047 Trần Lâm Thái Sơn 7.9 7.7 7.2 8.6 0 Thi 4 môn Đạt

16 801220013 Tô Tân Thịnh 5.5 6.3 6.4 6.2 0 Thi 4 môn Đạt
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Số 

TT
MSSV Họ và tên

ĐTBmh số môn 
Ghi chú Đủ điều kiện/ 

17 801220019 Đinh Đức Thuận 5.4 5.7 5.8 8.0 0 Thi 4 môn Đạt

18 801210019 Nguyễn Quang Tín 6.3 7.3 6.5 7.6 0 Thi 4 môn Đạt

19 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 5.5 5.4 6.7 7.4 0 Thi 4 môn Đạt

20 804210018 Nguyễn Hữu Quốc Cường Miễn 6.1 7.2 Miễn 0 Thi Lý, văn Đạt

21 801210004 Khúc Việt Hùng 7.5 Miễn 7.4 Miễn 0 Thi Toán, văn Đạt

22 801220016 Nguyễn Tài Quân 4.2 5.8 4.4 5.6 2 Thi Lý, Sử Rớt

23 801220030 Phạm Quốc Khánh 4.9 4.6 0.0 5.6 3 Thi Sử Rớt

24 801220028 Nguyễn Hoàng Sang 4.9 2.6 6.2 4.8 3 Thi Văn Rớt

25 803200017 Đặng Bảo Nghi thi tốt nghiệp môn lý khóa 20 thi lại

26 801200013 Nguyễn Duy Long thi tốt nghiệp môn toán khóa 20 thi lại

27 801200016 Lương Trần Hoàn Mỹ thi tốt nghiệp môn toán khóa 20 thi lại

28 803210022 Hoàng Ngọc Bảo 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

29 801220015 Nguyễn Công Doanh 0.8 0.0 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

30 801220010 Tất Kiều Huy 1.9 2.2 0.0 2.1 4 Không đủ điều kiện Rớt

31 801220020 Mạch Chấn Khải 2.7 0.0 0.0 3.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

32 802210039 Võ Thành Long 1.8 0.6 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

33 801220065 Dương Quốc Mạnh 1.4 0.0 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

34 801220018 Từ Tuấn Minh 0.8 0.0 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

35 801220026 Đoàn Bảo Phú 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt

36 801220003 Giang Minh Tiến 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Không đủ điều kiện Rớt
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